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	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ………./BC-SYT 
	….., ngày …… tháng …… năm …..



[bookmark: loai_2]MẪU BÁO CÁO
CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 


I. THÔNG TIN CHUNG:
Tên Sở Y tế: 
Địa chỉ:
Lãnh đạo phụ trách: 	
Họ và tên: 				Chức vụ: 
Điện thoại:				Email:			
Chuyên viên theo dõi:
Họ và tên: 				Vị trí công tác: 
Điện thoại:				Email:	
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG
	
	
	
	
	
	
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức cơ sở Phục hồi chức năng trên địa bàn
Thống kê hết tất cả các loại hình cơ sở Phục hồi chức năng trên địa bàn (y tế công lập, y tế ngoài công lập, cơ sở PHCN thuộc Bộ, ngành quản lý)

	TT
	
Tên các cơ sở PHCN
	Số lượng
	Ghi chú
(Thuộc Bộ ngành, y tế ngoài công lập)

	1
	Bệnh viện Phục hồi chức năng 
(Liệt kê tên cơ sở)
	
	

	2
	Khoa Số cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh có khoa PHCN độc lập (Liệt kê tên cơ sở)

(
	
	

	3
	Số cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh có khoa PHCN lồng ghép (Liệt kê tên khoa và tên cơ sở)

	
	

	4
	Số cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện có khoa PHCN độc lập (Liệt kê tên cơ sở)
	
	

	5
	Số cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện có khoa PHCN lồng ghép (Liệt kê tên khoa và tên cơ sở)
	
	

	6
	Số Trạm y tế xã, phường, thị trấn (TYT xã) trên địa bàn
	
	

	7
	Số Trạm y tế xã có bác sĩ
	
	

	8
	Số Trạm y tế có cán bộ được đào tạo về Phục hồi chức năng
	
	


2. Công tác Khám, chữa bệnh, Phục hồi chức năng
		
	
	
	
	
3. Công tác Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 
	
	
	

4. Các dự án, đề án khác
	
	
	
5. Công tác chỉ đạo tuyến về PHCN và PHCNDVCĐ
	
	
	
6. Công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật
	
	
	
7.  Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
	
	
	


IV. ĐÁNH GIÁ
	
	
	
	
V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
	
	
	
	
	
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)
	
	
	
	

	
Nơi nhận:
- Cục QLKCB;
- ….
- Lưu:…





	GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)





[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC
Báo cáo số liệu công tác Phục hồi chức năng
(Kèm theo Báo cáo số         /SYT-BC   ngày     tháng    năm    của Sở Y tế tỉnh…)

	TT
	Nội dung
	Số lượng

	I
	Tổ chức hệ thống PHCN
	

	A
	Sở Y tế
	

	1
	Số lượng cán bộ phụ trách công tác Phục hồi chức năng ở Sở Y tế
	

	
	Cán bộ phụ trách PHCN ở Sở Y tế được đào tạo các khóa tập huấn về phục hồi chức năng 
	

	2
	Đơn vị được giao làm đầu mối chỉ đạo tuyến về PHCN và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCN DVCĐ)
	

	B
	Các Bệnh viện tuyến tỉnh
	

	3
	Có khoa PHCN ở các BVĐK và chuyên khoa tuyến tỉnh
	

	
	Số Bệnh viện Đa khoa có khoa PHCN
	

	
	Số Bệnh viện chuyên khoa có khoa PHCN
	

	C
	Các Bệnh viện tuyến huyện/TTYT
	

	4
	Có khoa PHCN, đơn vị PHCN ở các BVĐK/TTYT tuyến huyện
	

	5
	Có cán bộ làm công tác PHCN trong khoa YHCT ở tất cả các BVĐK/TTYT tuyến huyện
	

	6
	Có cán bộ chuyên trách PHCNDVCĐ ở các TTYT
	

	7
	Cán bộ chuyên trách PHCNDVCĐ ở các TTYT được đào tạo/tập huấn về PHCNDVCĐ
	

	D
	Trạm Y tế xã/phường
	

	8
	Có cán bộ được phân công theo dõi công tác PHCN và người khuyết tật. 
	

	9
	Cán bộ được phân công theo dõi công tác PHCN và người khuyết tật được đào tạo về PHCN. 
	

	E
	Bệnh viện ngoài công lập
	

	10
	Chuyên khoa
	

	
	Có khoa PHCN
	

	
	Có bộ phận PHCN ghép với các khoa khác
	

	11
	Đa khoa
	

	
	Có khoa PHCN
	

	
	Có bộ phận PHCN ghép với các khoa khác
	

	II
	Kế hoạch phát triển công tác PHCN và PHCNDVCĐ và công tác chỉ đạo điều hành của Sở Y tế
	

	1
	Có xây dựng kế hoạch cả giai đoạn
	

	2
	Có xây dựng kế hoạch hàng năm
	

	3
	Triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch
	

	4
	Kết quả thực hiện kế hoạch
	

	5
	Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Y tế 
	

	III
	Phát triển nhân lực PHCN
	

	1
	Bác sĩ
	

	1.1
	Tuyến tỉnh có nhân lực trình độ:
	

	
	GS - PGS:
	

	
	Tiến sỹ/BSCKII về PHCN
	

	
	Ths hoặc BSCKI về PHCN:
	

	
	BS học các khóa đào tạo cơ bản về PHCN:
	

	
	Lãnh đạo khoa PHCN phải là BS PHCN:
	

	1.2
	Tuyến huyện có nhân lực trình độ:
	

	
	GS - PGS:
	

	
	Tiến sỹ/BSCKII về PHCN 
	

	
	Ths hoặc BSCKI về PHCN:
	

	
	BS học các khóa đào tạo cơ bản về PHCN:
	

	1.3
	Tuyến xã có nhân lực trình độ:
BS học các khóa đào tạo cơ bản về PHCN
	

	2
	KTV
	

	2.1
	Tuyến tỉnh có nhân lực trình độ:
	

	
	- KTV sau đại học chuyên ngành về PHCN:
	

	
	- KTV đại học chuyên ngành về PHCN: 
	

	
	- KTV về PHCN (Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu…):
	

	2.2
	Tuyến huyện có nhân lực trình độ:
	

	
	- KTV đại học chuyên ngành về PHCN:
	

	
	- KTV về PHCN (Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu…):
	

	2.3

	Tuyến xã có nhân lực trình độ:	
	

	
	- KTV đại học chuyên ngành về PHCN
	

	
	- KTV về PHCN (Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, 
	

	
	Ngôn ngữ trị liệu…):
	

	
	Có KTV được học cơ bản về PHCN:
	

	IV
	Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

	1
	Triển khai PHCNDVCĐ và phạm vi triển khai 
Số xã, phường đã triển khai
	

	
	Số xã, phường chưa triển khai
	

	2
	Thành lập Ban điều hành/Ban chỉ đạo PHCNDVCĐ các cấp
	

	
	- Cấp Tỉnh:
	

	
	Có thành lập, hoạt động và chỉ đạo thường xuyên
	

	
	Có thành lập nhưng hoạt động và chỉ đạo không thường xuyên
Không có 
	

	
	- Cấp Huyện/thị xã/thành phố
	

	
	Số Huyện/thị/thành phố thành lập, hoạt động và chỉ đạo thường xuyên
	

	
	Số Huyện/thị/thành phố thành lập nhưng hoạt động và chỉ đạo không thường xuyên
	

	
	Không có 
	

	
	- Cấp xã/phường/thị trấn
	

	
	Số xã/phường/thị trấn thành lập, hoạt động và chỉ đạo thường xuyên
	

	
	Số xã/phường/thị trấn thành lập nhưng hoạt động và chỉ đạo không thường xuyên
	

	
	Không có 
	

	3
	Bố trí kinh phí địa phương cho hoạt động PHCNDVCĐ hàng năm (có số liệu tổng ngân sách)
	

	
	- Có bố trí kinh phí địa phương cho hoạt động và giải ngân
	

	
	- Không bố trí kinh phí
- Không lập kế hoạch xin phê duyệt kinh phí
	

	4
	Quản lý và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại cộng đồng. 

	4.1
	Lập hồ sơ quản lý sức khỏe NKT (cả hồ sơ giấy và điện tử)
	

	
	Tỷ lệ người khuyết tật được lập hồ sơ quản lý sức khỏe NKT
	

	4.2
	Người khuyết tật được thăm khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/lần.
	

	
	Tỷ lệ người khuyết tật được thăm khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/lần theo vùng
	

	
	- Vùng 3: 
	

	
	- Vùng 2: 
	

	
	- Vùng 1: 
	

	4.3
	Tỷ lệ người khuyết tật được chỉ định các dịch vụ phục hồi chức năng
	

	5
	Phòng ngừa khuyết tật
	

	
	Tỷ lệ các trường hợp được giám sát để phát hiện sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh
	

	
	Tỷ lệ các trường hợp được tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản
Tỷ lệ các trường hợp được tuyên truyền, tư vấn và phòng ngừa tai nạn thương tích, các khuyết tật mắc phải
	

	6
	Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật
	

	6.1
	Tỷ lệ trẻ em sơ sinh đến 6 tuổi sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật/tổng số trẻ từ 0-6 tuổi 
	

	6.2
	Tỷ lệ trẻ em khuyết tật (sơ sinh đến 6 tuổi) được can thiệp sớm khuyết tật//tổng số trẻ từ 0-6 tuổi 
	

	7
	Phục hồi chức năng người khuyết tật tại cộng đồng
Tỷ lệ người khuyết tật được tập luyện tại trạm y tế xã hoặc tại nhà:
	

	
	Tỷ lệ NKT và gia đình NKT được hướng dẫn tập luyện tại nhà và định kỳ kiểm tra, hướng dẫn tại nhà:
	

	V
	Người khuyết tật tiếp cận với công trình công cộng và dịch vụ y tế
	

	1
	Tỷ lệ các Bệnh viện có bố trí lối đi cho người đi xe lăn, có tay vịn cầu thang, toilet phục vụ người khuyết tật
	

	2
	Tỷ lệ các Bệnh viện có sẵn xe lăn tại khu vực phòng cấp cứu, khu khám bệnh 
	

	3
	Tỷ lệ các Bệnh viện bố trí đường đi có vạch nổi hoặc có người dẫn đường, hướng dẫn người khuyết tật mù
	

	4
	Tỷ lệ các Bệnh viện bố trí cán bộ được đào tạo về ngôn ngữ ký hiệu hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp nhân lực ngôn ngữ ký hiệu đối với người khuyết tật câm điếc
	

	5
	Tỷ lệ các Bệnh viện có trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho người bệnh và người khuyết tật
	

	VI
	Thông tin, báo cáo
	

	1
	Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung theo định kỳ và theo yêu cầu
	

	2
	Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc có báo cáo nhưng chưa kịp thời, chưa đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý
	

	3
	Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc không báo cáo
	

	VII
	Giám sát, hỗ trợ
	

	1
	Có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát
	

	2
	Triển khai kiểm tra, giám sát theo đúng tiến độ
	

	3
	Có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát
	








